	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
NĂM HỌC 2022 - 2023
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: Giáo dục Công dân 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/04/2023


	Mã đề: 702




I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Tô vào phiếu trắc nghiệm đáp án em chọn là đúng:
Câu 1. Pháp luật không nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Tổ chức cho trẻ em vui chơi lành mạnh.                         B. Hành nghề mê tín, dị đoan.
C. Mua bán trái phép chất ma túy.                                       D. Đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Câu 2. Lựa chọn nào sau đây không phải là tác hại của tệ nạn ma túy?
A. Làm rối loạn trật tự xã hội.                         B. Là một nguyên nhân lây truyền HIV-AIDS.
C. Giữ gìn an ninh trật tự xã hội.                     D. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
Câu 3. Chi tiêu có kế hoạch là
A. Mua những gì “hot” nhất mặc dù phải đi vay tiền.
B. Mua những gì là “mode” thịnh hành nhất, mặc dù không cần thiết.
C. Tăng xin - giảm mua, tích cực “cầm nhầm”.
D. Chỉ mua những thứ thật sự cần thiết và phù hợp với khả năng chi trả.
Câu 4. Câu tục ngữ nào sau đây nói lên mối quan hệ giữa anh em trong gia đình?
A. Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì.	B. Con hơn cha là nhà có phúc.
C. Anh em như thể chân tay.	D. Máu chảy ruột mềm.
Câu 5. Những tệ nạn xã hội nào sau đây được coi là con đường ngắn nhất làm lây lan HIV/AIDS?
A. Cờ bạc.	B. Rượu chè.
C. Ma túy và mại dâm.	D. Thuốc lá.
Câu 6. Nhân vật nào dưới đây đã thể hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Bà N dùng bánh kẹo để dụ dỗ trẻ em vận chuyển ma túy hộ mình.
B. Bạn L rủ các bạn trong lớp cùng chơi cá cược bóng đá.
C. Bạn S rủ các bạn cùng lớp chơi đánh bài ăn tiền.
D. H kiên quyết từ chối khi được các bạn cùng lớp rủ đi xem bói.
Câu 7. Câu ca dao, tục ngữ ngữ nào dưới đây phê phán việc tiêu xài hoang phí?
A. Tiết kiệm sẵn có đồng tiền/ Phòng khi túng lỡ không phiền lụy ai.
B. Đi đâu mà chẳng ăn dè/Đến khi hết của, ăn dè chẳng ra.
C. Năng nhặt, chặt bị.
D. Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn.
Câu 8. Để quản lí tiền có hiệu quả, cần
A. Đặt mục tiêu và thực hiện tiết kiệm tiền.
B. Đòi mẹ mua những thứ mình thích mặc dù không dùng đến.
C. Không tắt các thiết bị điện khi ra khỏi lớp học.
D. Bật tất cả đèn trong nhà khi ở nhà một mình.
Câu 9. Hành vi nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của con cháu đối với ông bà, cha mẹ?
A. Ngược đãi, xúc phạm.                              B. Lễ phép, kính trọng.
C. Chăm sóc, giúp đỡ.                                   D. Kể chuyện cho ông bà, cha mẹ nghe.
Câu 10. Học sinh tranh thủ thời gian rảnh tự làm các sản phẩm thủ công để bán lấy tiền phụ giúp thêm bố mẹ và là từ thiện. Việc làm đó thể hiện nội dung nào dưới đây?
A. Biết tiết kiệm thời gian và tiền bạc.                    B. Biết giữ gìn truyền thống quê hương.
C. Biết sống có kế hoạch.                                        D. Biết học tập tự giác, tích cực.
Câu 11. Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là
A. Vi phạm quy chế.	B. Tệ nạn xã hội.
C. Vi phạm đạo đức.	D. Vi phạm pháp luật.
Câu 12. Nguyên nhân chủ quan nào dưới đây dẫn con người sa vào tệ nạn xã hội?
A. Ảnh hưởng từ môi trường xã hội.	B. Lười làm, ham chơi, đua đòi.
C. Kinh tế kém phát triển.	D. Bố mẹ nuông chiều con cái.
Câu 13. Ý kiến nào dưới đây là đúng với quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Trẻ em dưới 18 tuổi được phép hút thuốc lá.     
B. Nghiêm cấm đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
C. Cho phép mọi cá nhân được sử dụng ma tuý     
D. Cho phép mọi cá nhân sản xuất chất ma tuý.
Câu 14. Em và H đang đi xem phim. H muốn mua trà sữa nhưng lại không có tiền. Em có tiền nhưng em dự định để dành số tiền này cho một việc khác. Em sẽ làm gì trong tình huống này?
A. Em sẽ nói với H là không có tiền còn bày đặt mua trà sữa.
B. Em sẽ mua trà sữa nhưng không cho H uống.
C. Em sẽ cho H mượn tiền, vì là bạn với nhau, có mấy đồng mua trà sữa mà không cho nhau mượn được thì đó không phải là một tình bạn đẹp.
D. Em sẽ nói cho H hiểu rằng trà sữa không cần thiết vào lúc này lắm, chúng ta không nên tốn tiền vào việc đó.
Câu 15. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
B. Thấy người buôn bán ma túy nên lờ đi, coi như không biết.
C. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao.
D. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy.
Câu 16. Các hành vi đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà vi phạm quyền và nghĩa vụ của
A. Con, cháu đối với cha mẹ, ông bà.	B. Ông bà với các cháu.
C. Cha mẹ đối với con.	D. Anh, chị, em với nhau.
Câu 17. Biết cách quản lí tiền giúp ta chủ động
A. Trong cuộc sống và có nhiều cơ hội phát triển.                   B. Trong lao động.
C. Tìm kiếm việc làm.                                                               D. Làm những gì mình thích.
Câu 18. Nhóm bạn gồm: P, L, K rủ T cùng tham gia đánh bài ăn tiền. Tuy nhiên, T đã từ chối và khuyên các bạn không nên chơi đánh bài ăn tiền vì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Theo em, trong trường hợp trên, nhân vật nào đã thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong phòng chống tệ nạn xã hội?
A. Bạn K.	B. Bạn T.	C. Bạn L.	D. Bạn P.
Câu 19. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta rèn luyện thói quen
A. Học tập tự giác, tích cực.	B. Chi tiêu hợp lí, tiết kiệm.
C. Ứng phó với bạo lực học đường.	D. Ứng phó với tâm lí căng thẳng.
Câu 20. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi bàn về vấn đề tiết kiệm?
A. Cứ mua những gì mình thích vì “đời có mấy tý, sao phải nghĩ”.
B. Đã mua đồ thì phải mua đồ hiệu để thể hiện đẳng cấp.
C. Chỉ những người chi tiêu quá nhiều tiền mới cần tiết kiệm.
D. Quản lí tiền hiệu quả sẽ tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Tệ nạn xã hội là gì? Em hãy kể tên những tệ nạn xã hội phổ biến.
Câu 2 (1,5 điểm): Có ý kiến cho rằng: “Nguyên nhân duy nhất dẫn đến việc học sinh vướng vào tệ nạn xã hội là do thiếu một môi trường sống lành mạnh”. Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
[bookmark: _GoBack]Câu 3. (2,0 điểm): Tình huống
Mồng Hai Tết, Mai được anh trai dẫn qua một nhà người bạn chơi. Khi đến nơi, Mai thấy một số người đang tụ tập đánh bài ăn tiền. Anh trai Mai không mang tiền nên ngỏ ý muốn mượn tiền mừng tuổi của Mai để chơi cùng mọi người. Anh còn hứa sẽ cho Mai tất cả sô tiền thắng được. Mai đưa tiền cho anh trai để chơi.
a. Em hãy nhận xét về hành vi của anh trai Mai trong tình huống trên?
b. Nếu là em, em sẽ làm gì? 


Chúc các em làm bài tốt!
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